	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC: 2025-2026
MÔN:  NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 25/12/2025


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh về các đơn vị kiến thức:
- Truỵện cười.
- Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn.
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, năng lực cảm thụ, năng lực giải quyết vấn đề,…
- Năng lực chuyên biệt: 
 + Năng lực nhận biết, một số yếu tố của truyện cười, nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn.
 + Hiểu được đặc điểm của truyện cười, hiệu quả của việc sử dụng nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn.

 + Vận dụng kiến thức để viết đoạn văn phân tích nhân vật, viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống.

3. Phẩm chất: 

- Nhân ái: Bồi dưỡng tình yêu văn học, có tinh thần phê phán thói hư tật xấu trong xã hội, thích tìm tòi, khám phá
- Chăm chỉ: tích cực học tập, tích cực làm bài, cần cù, cố gắng
- Trung thực: Nghiêm túc trong kiểm tra, sự yêu thích học tập bộ môn
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)

III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)

IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)

V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM: (đính kèm trang sau) 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	Phần

I
	Đọc hiểu
	- Văn bản truyện cười
- Tiếng Việt: 

 + Nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn
 + Các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, phối hợp
	2
	2
	1
	40%
	60%

	
	Tạo lập văn bản
	Viết đoạn văn nghị luận văn học
	1*
	1*
	1*
	20%
	

	Phần II
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống
	1*
	1*
	1*
	40%
	40%

	Tổng số câu
	2
	3
	2
	7

	Tổng % điểm
	20%
	40%
	40%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận 
dụng

	1


	Đọc hiểu
	- Văn bản truyện cười
- Tiếng Việt: 

 + Nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn
 + Các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, phối hợp 
-  Viết đoạn văn nghị luận văn học
	Nhận biết:

- Thể loại.
- Đặc điểm của truyện cười.

- Từ ngữ, cử chỉ thể hiện tiếng cười.
- Xác định trợ từ, thán từ.
Thông hiểu:

- Xác định chi tiết gây cười.

- Xác định nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn.
Vận dụng:

- Rút ra được những bài học/thông điệp/ phân tích đặc điểm nhân vật từ văn bản bằng cách tạo lập đoạn văn diễn dịch/quy nap/phối hợp
	2

1*
	2
1*
	1
1*


	2
	Viết
	Nghị luận về một vấn đề của đời sống

	Nhận biết: 

Thông hiểu:  
Vận dụng: 

Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống. Có thể sử dụng bằng chứng trong cuộc sống hoặc trong tác phẩm văn học. 
	1*
	1*


	1*



	Tổng số câu
	2
	3
	2

	Tỉ lệ %
	20
	40
	40


* Ghi chú: Phần viết có 02 câu bao hàm cả 3 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.
	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC

           Đề 1 (Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2025-2026
MÔN:  NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 25/12/2025
Tiết PPCT: 66, 67


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Quả bí khổng lồ
   Hai anh chàng đi qua một khu vườn trồng bí. Một anh thấy quả bí to, kêu lên:
- Chà, quả bí kia to thật!
   Anh bạn có tính hay nói khoác, cười mà bảo rằng:
- Thế thì đã lấy gì làm to. Tôi đã từng thấy những quả bí to hơn nhiều. Có một lần, tôi tận mắt trông thấy một quả bí to bằng cả cái nhà đằng kia kìa.
   Anh kia nói ngay:
- Thế thì đã lấy gì làm lạ. Tôi còn nhớ, một bận tôi trông thấy một cái nồi đồng to bằng cả cái đình làng ta.
   Anh nói khoác ngạc nhiên hỏi:
- Cái nồi ấy dùng để làm gì mà to vậy?
   Anh kia giải thích:
- Cái nồi ấy dùng để luộc quả bí anh vừa nói ấy mà.
   Anh nói khoác biết bạn chế nhạo mình bèn nói lảng sang chuyện khác.
                                                                       (Theo Truyện cười dân gian Việt Nam)
Câu 1 (0.5 điểm). Truyện “Quả bí khổng lồ” thuộc thể loại nào? 
Câu 2 (1.0 điểm). Trong truyện, nhân vật “anh nói khoác” đã khoác lác điều gì? Cho biết nghĩa hàm ẩn trong câu nói “Cái nồi ấy dùng để luộc quả bí anh vừa nói ấy mà” của nhân vật “anh kia”.

Câu 3 (0.5 điểm). Qua câu chuyện trên, tác giả dân gian đã phê phán kiểu người nào trong xã hội lúc bấy giờ?
Câu 4 (1.0 điểm). Vì sao truyện “Quả bí khổng lồ” lại khiến người đọc phải bật cười?

Câu 5 (1.0 điểm). Hãy nêu 02 bài học ý nghĩa đối với em sau khi đọc văn bản trên.

Câu 6 (2.0 điểm). Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 100 chữ phân tích nhân vật “anh nói khoác” trong văn bản trên.
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)

   Viết bài văn khoảng 400 chữ trình bày suy nghĩ của em về lòng dũng cảm của con người trong cuộc sống.
------------------------- Hết -------------------------
	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề 2 (Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2025-2026
MÔN:  NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 25/12/2025
Tiết PPCT: 66, 67


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Bẩm chó cả
     Nhà nọ thấy quan lại tham nhũng, trong lòng rất khinh. Một hôm, các quan đến nhà chơi, trong số đó có cả mấy bạn cùng học thuở trước. Ông ta bảo người nhà dọn rượu thiết đãi.
   Người nhà bưng mâm lên, ông ta đứng dậy thưa:
- Chả mấy khi rồng đến nhà tôm, các ngài có bụng yêu nhà nho thanh bạch đến chơi, có chén rượu nhạt xin các ngài chiếu cố cho.
   Các quan cầm đũa, gắp mấy món. Các quan ăn thấy ngon miệng, liền khề khà hỏi:
- Đây đĩa gì, kia bát gì, …?
   Nhà nho thong thả nói:

- Đây là chó, kia cũng là chó, bẩm toàn chó cả.
                (In trong Tiếng cười dân gian Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 1997) 
Câu 1 (0.5 điểm). Truyện “Bẩm chó cả” thuộc thể loại nào? 
Câu 2 (1.0 điểm). Trong truyện, nhân vật “nhà nho” có thái độ như nào đối với quan lại tham nhũng? Cho biết nghĩa hàm ẩn trong câu nói “Đây là chó, kia cũng là chó, bẩm toàn chó cả” của nhân vật “nhà nho”.

Câu 3 (0.5 điểm). Qua câu chuyện trên, tác giả dân gian đã phê phán kiểu người nào trong xã hội lúc bấy giờ?

Câu 4 (1.0 điểm). Vì sao truyện “Bẩm chó cả” lại khiến người đọc phải bật cười?

Câu 5 (1.0 điểm). Hãy nêu 02 bài học ý nghĩa đối với em sau khi đọc văn bản trên.

Câu 6 (2.0 điểm). Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 100 chữ phân tích nhân vật “nhà nho” trong văn bản trên.
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)

  Viết bài văn khoảng 400 chữ trình bày suy nghĩ của em về tình yêu thương của con người trong cuộc sống.
------------------------- Hết -------------------------

	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ
 (Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2025-2026
MÔN:  NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 25/12/2025
Tiết PPCT: 66, 67


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Mua kính
      Anh nọ dốt đặc cán mai, thấy các ông già bà cả mang kính xem sách, bắt chước ra chợ hỏi mua một đôi. Vào hiệu, bảo chủ hiệu đem ra cho anh ta chọn. Anh ta đeo kính vào, lấy cuốn lịch đem theo ra xem, xem xong lại bảo chủ hiệu cho chọn đôi khác. Chủ hiệu chiều ý, chọn cho anh ta năm sáu đôi, nhưng đôi nào anh ta cũng không ưng ý. Chủ hiệu bèn chọn một đôi tốt nhất trong hiệu đưa ra. Anh ta đeo vào, lại lấy cuốn lịch ra xem, vẫn lắc đầu chê xấu. Chủ hiệu lấy làm lạ, liếc thấy anh ta cầm cuốn lịch ngược mà xem, sinh nghi, liền hỏi: 
    - Sao đôi nào cũng chê xấu cả? 
     Anh ta đáp: 
    - Xấu thì bảo xấu chứ sao! Kính tốt thì tôi đã xem chữ được rồi! 
      Chủ hiệu nói: 
   - Hay là ông không biết chữ? 

      Anh ta đáp:
   - Biết chữ thì đã không cần mua kính. 

                       (In trong Tiếng cười dân gian Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 1997) 
Câu 1 (0.5 điểm). Truyện “Mua kính” thuộc thể loại nào? 
Câu 2 (1.0 điểm). Trong truyện, nhân vật “anh chàng nọ” mua kính để làm gì? Cho biết nghĩa hàm ẩn trong câu nói “Hay là ông không biết chữ” của ông chủ hiệu.

Câu 3 (0.5 điểm). Qua câu chuyện trên, tác giả dân gian đã phê phán kiểu người nào trong xã hội lúc bấy giờ?

Câu 4 (1.0 điểm). Vì sao truyện “Mua kính” lại khiến người đọc phải bật cười?

Câu 5 (1.0 điểm). Hãy nêu 02 bài học ý nghĩa đối với em sau khi đọc văn bản trên.

Câu 6 (2.0 điểm). Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 100 chữ phân tích nhân vật “anh chàng” trong văn bản trên.
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)

   Viết bài văn khoảng 400 chữ trình bày suy nghĩ của em về tình yêu thương của con người trong cuộc sống.
------------------------- Hết -------------------------
	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: NGỮ VĂN 8


ĐỀ 1
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc

hiểu
	1
	Thể loại: truyện cười
	0.5

	
	2
	- Trong truyện nhân vật “anh nói khoác” đã khoác lác: “Thế thì đã lấy gì làm to. Tôi đã từng thấy những quả bí to hơn nhiều. Có một lần, tôi tận mắt trông thấy một quả bí to bằng cả cái nhà đằng kia kìa”
- Nghĩa hàm ẩn trong câu nói của nhân vật “anh kia” là: 

 + Chế giễu và vạch trần thói khoác lác của bạn mình.

 + Ngầm ý mỉa mai, châm biếm nhân vật anh nói khoác.
	0.5
0.25

0.25

	
	3
	Tác giả dân gian đã phê phán kiểu người hay khoác lác, thích khoe khoang, nói quá sự thật nhưng lại thiếu trung thực.
	0. 5


	
	4
	- Truyện khiến người đọc bật cười vì:
 +  Kết thúc bất ngờ: “anh kia” dựng ra cái nồi “to bằng cả cái đình” để luộc quả bí khổng lồ nhằm chọc lại bạn
 +  Dùng tiếng cười để giải trí đồng thời phê phán thói khoác lác, khoe khoang của một số người trong xã hội
	0.5
0.5

	
	5
	- HS nêu được cụ thể 2 bài học ý nghĩa:                               
 + Cần sống trung thực, khiêm tốn, biết nhìn nhận giới hạn của bản thân.
 + Không nên nói khoác, phóng đại sự thật vì sẽ trở nên lố bịch, mất uy tín.

(HS có thể có những bài học khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	0.5
0.5

	
	6
	 - Hình thức:
 + Đoạn văn diễn dịch, đủ số chữ theo quy định.
 + Không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
- Nội dung: Đảm bảo những ý sau:

+ Là nhân vật gây cười, đại diện cho kiểu người thích phóng đại sự thật để khoe khoang.
+ Rút ra bài học cho bản thân từ nhân vật 
	0.5

1
0.5

	II. Viết
	1. Hình thức: 

+  Đúng hình thức bài văn đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

 + Không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0.25

0.25

	
	2. Nội dung: Đảm bảo những ý sau:

Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận (lòng dũng cảm)
Thân bài: 
- Thế nào là lòng dũng cảm?
- Lòng dũng cảm được biểu hiện như thế nào? 

- Tại sao trong cuộc sống cần có lòng dũng cảm?
- Mở rộng vấn đề
Kết bài: 
- Bài học nhận thức và hành động. 
- Liên hệ bản thân.
	0.5

0.5

0.5
0.5

	
	
	0.5
0.25

0.25

	
	Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0.5


ĐỀ 2
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc

hiểu
	1
	Thể loại: truyện cười
	0.5

	
	2
	- Trong truyện nhân vật “nhà nho” có thái độ: “trong lòng rất khinh”
- Nghĩa hàm ẩn trong câu nói của nhân vật “nhà nho” là: 

 + Khéo léo so sánh bọn tham quan với loài chó, tỏ thái độ không tôn trọng
 + Ngầm ý mỉa mai, châm biếm sâu cay bọn quan lại tham nhũng.
	0.5
0.25

0.25

	
	3
	Tác giả dân gian đã phê phán kiểu người làm quan phụ mẫu của đân nhưng lại tham lam, bỉ ổi, không chú ý đến hình tượng, nhân cách.
	0. 5


	
	4
	- Truyện khiến người đọc bật cười vì:
 +  Kết thúc bất ngờ: “nhà nho” với câu nói “bẩm toàn chó cả” tưởng là lời giới thiệu món ăn nhưng lại là lời chửi khéo.
 +  Dùng tiếng cười để giải trí đồng thời lên án, tố cao một bộ phận tham quan trong xã hội lúc bấy giờ.
	0.5
0.5

	
	5
	- HS nêu được cụ thể 2 bài học ý nghĩa:                               
 + Cần dũng cảm bày tỏ thái độ trước cái xấu, cái bất công.
 + Sống liêm khiết, không ham vụ lợi, làm đúng trọng trách và bổn phận của mình.

(HS có thể có những bài học khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	0.5
0.5

	
	6
	 - Hình thức:
 + Đoạn văn diễn dịch, đủ số chữ theo quy định.
 + Không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
- Nội dung: Đảm bảo những ý sau:

+ Là nhân vật thông minh, thẳng thắn và có thái độ khinh ghét bọn quan lại tham nhũng.
+ Rút ra bài học cho bản thân từ nhân vật 
	0.5

1
0.5

	II. Viết
	1. Hình thức: 

+  Đúng hình thức bài văn đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

 + Không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0.25

0.25

	
	2. Nội dung: Đảm bảo những ý sau:

Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận (tình yêu thương con người)
Thân bài: 
- Thế nào là yêu thương con người?
- Tình yêu thương con người được biểu hiện như thế nào? 

- Tại sao trong cuộc sống cần có tình yêu thương con người?
- Mở rộng vấn đề.
Kết bài: 
- Bài học nhận thức và hành động. 
- Liên hệ bản thân.
	0.5

0.5

0.5
0.5

	
	
	0.5
0.25

0.25

	
	Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, sáng tạo.
	0.5


ĐỀ DỰ BỊ
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc

hiểu
	1
	Thể loại: truyện cười
	0.5

	
	2
	- Trong truyện nhân vật “anh chàng nọ” mua kính để biết đọc chữ.
- Nghĩa hàm ẩn trong câu nói của ông chủ hiệu là: 

 + Xác nhận việc anh ta không biết chữ mà lại đi mua kính, chê kính không tốt.

+ Ngầm ý mỉa mai, châm biếm nhân vật anh chàng mua kính.
	0.5
0.25

0.25

	
	3
	Tác giả dân gian đã phê phán kiểu người có tính cách học đòi (bắt chước, đua đòi) nhưng ngu dốt.
	0. 5


	
	4
	- Truyện khiến người đọc bật cười vì:
 +  Kết thúc bất ngờ: “anh ta” đi mua kính nhưng lại không biết chữ.
 +  Dùng tiếng cười để giải trí đồng thời phê phán thói học đòi của một số người trong xã hội
	0.5
0.5

	
	5
	- HS nêu được cụ thể 2 bài học ý nghĩa:                               
 + Cần tìm hiểu bản chất thực sự của vấn đề chứ không nên học đòi, bắt chước. + Hình thức bên ngoài không bao giờ có thể bao che cho sự yếu kém bên trong
	0.5
0.5

	
	6
	 - Hình thức:
 + Đoạn văn theo số chữ quy định.

 + Không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
- Nội dung: Đảm bảo những ý sau:

+ Là nhân vật gây cười, không hiểu vấn đề là do mình không biết chữ mà lại nghĩ là cho chiếc kính.
+ Rút ra bài học cho bản thân từ nhân vật 
	0.5

1
0.5

	II. Viết
	1. Hình thức: 

+  Đúng hình thức bài văn đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

 + Không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0.25

0.25

	
	2. Nội dung: Đảm bảo những ý sau:

Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận (tình yêu thương con người)
Thân bài: 
- Thế nào là yêu thương con người?
- Tình yêu thương con người được biểu hiện như thế nào? 

- Tại sao trong cuộc sống cần có tình yêu thương con người?
- Mở rộng vấn đề.
Kết bài: 
- Bài học nhận thức và hành động. 
- Liên hệ bản thân.
	0.5

0.5

0.5
0.5

	
	
	0.5
0.25

0.25

	
	Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, sáng tạo.
	0.5


	BGH duyệt
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